
STT Hàng hóa chất lượng  Gía bán 

VND/Kg 

đã có VAT 

Loại Xuất xứ

1 Thép lá cán nóng 1,75mm x 1250 x cuộn - nhập mới 100% 14,200      SAE1008 Hàn quốc
2 Thép lá cán nóng 1,95mm x 1250 x cuộn - Nhập mới 100% 14,150      SAE1008 Hàn quốc

3 Thép lá cán nóng 2,2mm - 3,0mm x 1250 x cuộn - nhập mới 100% 13,900      SAE1008 Hàn quốc

4 Tấm 3 x 1500 x 6000 ( hoặc cuộn) 14,000      SS400 Trung quốc
5 Tấm 4 x 1500 x 6000 ( hoặc cuộn) 13,500      SS400 Trung quốc

6 Tấm 5 - 12 x 1500 x 6000 ( hoặc cuộn) 13,400      SS400 Trung quốc

7 Tấm 14 - 25 x 2000 x 6000 13,500      SS400 B SHOUGANG

8 Cuộn cán nguội loại 2 : 0,6mm - 1,4mm 13,900      Cuộn nhỏ Nhật bản
9 Cuộn cán nguội loại 2 : 0,6mm - 1,4mm 14,200      Cuộn lớn Nhật bản

10 Cuộn mặt trắng PO các độ dày 1,2mm đến 3,2mm 14,200      Nhật bản

11 Cuộn cán nóng loại 2 : dày đến 2,0mm 13,450      Cuộn nhỏ Nhật bản
12 Cuộn cán nóng loại 2 : dày đến 2,0mm 13,650      Cuộn lớn Nhật bản

13 Cuộn cán nóng loại 2 : dày trên 2,0mm 13,350      Cuộn nhỏ Nhật bản
14 Cuộn cán nóng loại 2 : dày trên 2,0mm 13,450      Cuộn lớn Nhật bản

15 Xà gồ thép đen đến 200mm và dày đến 2,0mm 14,600      Dài tùy ý miễn phí đột lỗ Bacviet steel
16 Xà gồ thép đen đén 200mm và dày trên 2,0mm đến 3,2mm 14,500      Dài tùy ý miễn phí đột lỗ Bacviet steel

17 Xà gồ thép đen trên 200mm và dày đến 2,0mm 15,000      Dài tùy ý miễn phí đột lỗ Bacviet steel
18 Xà gồ thép đen trên 200mm và dày trên 2,0mm đến 3,2mm 14,900      Dài tùy ý miễn phí đột lỗ Bacviet steel

19 Xà gồ mạ kẽm các loại 17,900      Dài tùy ý miễn phí đột lỗ Bacviet steel

20 ống và hộp  thép đen 0,7mm - 1,5mm 15,500      Từ 12.7 đến 114 Bacviet steel
21 ống và hộp thép đen 1,6mm - 1,8mm 15,300      vuông 14 trở lên Bacviet steel
22 ống và hộp mạ kẽm từ 0,7mm  đến 2,5mm 18,300      chữ nhật đến 60 x 120 Bacviet steel

X Gia công cắt tấm, xả băng theo bảng giá quy định của công ty, liên hệ với phòng dịch vụ : 04.3 8770742/ 36559257
X Mua hàng loại 2 nhập khẩu cả lô liên hệ với phòng bán buôn Mr Mừng : 0913214475  - Mr Sang : 0988456577
X Hàng giao tại Hà nội/Bắc Ninh - chiết khấu kép thanh toán và sản lượng với các sản phẩm bacvietsteel

Chi tiết đặt hàng liên hệ các số điện thoại nóng 6h - 24h : CÔNG TY THÉP BẮC VIỆT

Mr. Tuấn : 0982983368 – Mr.Tùng : 0982058269 

BVG - Một thương hiệu - triệu niềm tin :  cam kết tận tụy và nỗ lực vì lợi ích chính đáng của khách hàng

(Bảng giá thép áp dụng cho các hợp đồng ký từ ngày 23/8/2010 đến khi có thông báo mới)

Mr.Dũng : 0988566263 – Mr.Khang : 0914642468 
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